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HỌ VÀ TÊN: …………………………………………. MSSV: …………………

Câu 1: Vật liệu nào sau đây là vật liệu cách điện?

A. Cao su
B. Nhôm
C. Đồng
D. Thiếc
Câu 2: Đề đề phòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì?

A. Bóng đèn
B. Quạt điện

C. Công tơ điện
D. Cầu chì
Câu 3: Điện trở cơ thể người do bộ phận nào trên cơ thể quyết định?

A. Da
B. Tuỷ sống

C. Hệ cơ bắp
D. Máu
Câu 4: Trong các trường hợp tiếp xúc trực tiếp vào mạng điện 3 pha, trường hợp nào ít nguy hiểm nhất?

A. Tiếp xúc vào 2 pha của lưới điện 3 pha có trung tính cách điện với đất.

B. Tiếp xúc vào 1 pha của lưới điện 3 pha có trung tính trực tiếp nối đất.

C. Tiếp xúc vào 1 pha của lưới điện 3 pha có trung tính cách điện với đất.

D. Tiếp xúc vào 2 pha của lưới điện 3 pha có trung tính trực tiếp nối đất.
Câu 5: Tần số âm thanh (f) mà con người có thể nghe thấy được là bao nhiêu:

A. 16 Hz < f < 20 kHz
B. f > 1GHz

C. f > 20 kHz
D. f < 16 Hz
Câu 6: Trong các chữ viết tắt sau đây, chữ nào thể hiện chỉ số làm nóng địa cầu.

A. ODP
B. GWP
C. ODS
D. HFC
Câu 7: Chọn phát biểu đúng về thời hạn kiểm định hệ thống lạnh:

A. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm

B. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm

C. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm

D. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm
Câu 8: Các yếu tố nào sau đây có thể gây BỆNH NGHỀ NGHIỆP cho người lao động trong quá trình sản xuất?

A. Nguồn nhiệt

B. Tiếng ồn và rung xóc

C. Bức xạ, phóng xạ, tiếng ồn và rung xóc..

D. Bức xạ và phóng xạ.
Câu 9: Mạng điện có điện thế bao nhiêu thì có thể gây chết người?

A. Trên 100V
B. Trên 220V

C. Trên 40V
D. Dưới 220V
Câu 10: Chọn đáp án sai. Biện pháp nào dùng để làm giảm hay triệt tiêu tiếng ồn trong quá trình lao động.

A. Thay đổi tính đàn hồi và khối lượng của các bộ phận máy móc để thay đổi tần số dao động riêng của chúng tránh cộng hưởng.

B. Sử dụng bộ giảm chấn bằng loxo hoặc cao su để cách ly rung động.

C. Bố trí các xưởng công nghiệp có độ ồn cao làm việc vào những buổi có nhiều người làm việc

D. Dùng phương pháp hút rung động, bằng cách dùng các vật liệu đàn hồi dẻo như cao su, chất dẻo, sợi tẩm bitum, matit, vv... có module đàn hồi cỡ (104 ÷105) [N/cm2] (lớp phủ cứng) hay bằng 103 [N/cm2] (lớp phủ mềm) có tổn thất trong lớn, để phủ các mặt cấu kiện dao động của máy móc.
Câu 11: Mục đích việc sử dụng phòng đệm trong các kho lạnh để làm gì?

A. Phòng đệm có nhiệt độ thấp, giúp cho việc cấp đông các sản phẩm được nhanh hơn, rút ngắn thời gian và công sức công nhân.

B. Phòng đệm có nhiệt độ trung gian, tránh gây sốc, tác động không tốt đến sức khỏe công nhân làm việc trong các kho lạnh.

C. Phòng đệm có nhiệt độ rất thấp, giúp công nhân làm quen với nhiệt độ thấp của kho lạnh, tránh gây sốc, tác động không tốt đến sức khỏe công nhân làm việc trong các kho lạnh.

D. B và C đều đúng.
Câu 12: Người làm việc trên cao, nếu thấy biện pháp an toàn chưa đủ, đúng với quy trình an toàn thì có quyền:

A. Không thực hiện công việc và báo cáo với cấp trên.

B. Báo cáo với người chỉ huy trực tiếp. Nếu chưa được giải quyết đầy đủ thì có quyền không thực hiện và báo cáo với cấp trên.

C. Báo cáo với người ra lệnh. Nếu chưa được giải quyết đầy đủ thì có quyền không thực hiện và báo cáo với cấp trên.

D. Bổ sung đầy đủ các biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Câu 13: Chọn đáp án đúng. Biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp nào sau đây là Biện pháp kỹ thuật công nghệ:

A. Đổi mới công nghệ, cơ giới hóa.

B. Thực hiện phân công lao động hợp lý

C. Kiểm tra định kỳ sức khỏe người lao động.

D. Dựa theo tính chất độc hại trong sản xuất mỗi ngành nghề thì người lao động sẽ được trang bị dụng cụ phòng hộ thích hợp.
Câu 14: “Hệ thanh chắn đ​ược lắp dọc theo các mặt hở và phần cuối của sàn công tác, gồm có thanh trên (tay vịn), thanh giữa và các trụ đỡ.” được hiểu là bộ phận nào trên giàn giáo?

A. Lan can
B. Sàn thao tác

C. Thanh giằng
D. Tấm chắn vật rơi
Câu 15: Công tác ATVSLĐ bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

A. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.

B. Các quy định về tổ chức lao động.

C. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.

D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
Câu 16: Một người thợ điện lạnh chuẩn bị thực hiện công việc hàn điện thì người thợ này cần trang bị các thiết bị và đồ bảo hộ gì sau đây?

A. Quần áo BHLĐ, nón bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay hàn, mặt nạ hàn, bình chữa cháy.

B. Quần áo BHLĐ, nón bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay, bình chữa cháy.

C. Quần áo BHLĐ, nón bảo hộ, kiếng bảo hộ.

D. Quần áo BHLĐ, nón bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay, kiếng bảo hộ, bình chữa cháy.
Câu 17: Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng bên trong của bình chữa cháy MFZ là:

A. Cân trọng lượng bình, nếu đạt trọng lượng ghi trên vỏ thì bình còn tốt.

B. Kiểm tra đồng hồ áp lực, nếu kim chỉ vào vạch màu đỏ thì bình còn tốt.

C. Cân trọng lượng bình, nếu đạt trên 80% trọng lượng ghi trên vỏ thì bìnhcòn tốt.

D. Kiểm tra đồng hồ áp lực, nếu kim chỉ vào vạch màu xanh thì bình còn tốt.
Câu 18: Chọn đáp án sai. Khi người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

A. 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật.

B. 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

C. Viết đơn xin nghỉ có phép và được phép nghỉ 12 ngày trong năm.

D. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
Câu 19: Khi người bị tai nạn điện cao áp mà không thể cắt máy cắt và không có các dụng cụ cách điện phù hợp để tách nạn nhân ra thì:

A. Khẩn cấp gọi điện yêu cầu điều độ cắt máy cắt cấp điện đến chỗ người bị nạn

B. Dùng sợi dây kim loại tiếp đất một đầu và ném đầu kia vào cả 3 pha làm ngắn mạch để đường dây bị cắt điện rồi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện.

C. Hô hoán nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, cử người đi cắt điện càng nhanh càng tốt.

D. Nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cách điện phù hợp để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện.
Câu 20: Khi gặp một người bị tai nạn điện, việc đầu tiên cần phải làm là gì ?

A. Gọi người hỗ trợ

B. Nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

C. Sơ cứu ngay lập tức

D. Nhanh chóng tắt nguồn điện
Câu 21: Trong các tai nạn do dòng điện gây ra thì tai nạn xảy ra nhiều nhất là:

A. Hoả hoạn và nổ
B. Điện giật

C. Đốt cháy điện
D. Chấn thương
Câu 22: Tai nạn điện do chạm trực tiếp vào vật mang điện đó là:

A. Sửa chữa điện không cắt nguồn điện, không sử dụng dụng cụ bảo vệ, an toàn điện

B. Sử dụng đồng hồ điện bị rò rỉ điện ra vỏ

C. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện trần không bọc cách điện hoặc dây dẫn hở cách điện

D. Cả 3 đáp án
Câu 23: Chọn đáp án đúng. Điều kiện lao động nào sau đây là điều kiện lao động ít nguy hiểm

A. Độ ẩm dưới 30 %, nhiệt độ khoảng 35oC.

B. Độ ẩm đôi lúc đạt 100% nhưng tần suất không đáng kể, nhiệt độ dưới 30ºC

C. Nhiệt độ trên 40oC, độ ẩm thỉnh thoảng gần 100%.

D. Độ ẩm luôn dưới 75 %, nền sàn làm từ vật liệu không dẫn điện.
Câu 24: [image: image1.jpg]


 Ý nghĩa của biển báo yêu cầu này là?

A. Không phận sự miễn vào

B. Điểm tập trung

C. Phải đeo khẩu trang

D. Chú ý bề mặt nóng
Câu 25: Các giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động gọi là gì ?

A. Vệ sinh lao động

B. An toàn lao động

C. An toàn vệ sinh lao động

D. Tất cả đều đúng
Câu 26: Thế nào là tai nạn lao động?

A. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho người lao động có tỷ lệ thương tật từ 5 đến 10%.

B. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho người lao động trong quá trình lao động sản xuất.

C. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

D. Cả a,b,c đều sai.
Câu 27: Chức năng nào sau đây nói về máy khoan rút lõi bê tông.

A. Loại máy khoan rút lõi bê tông cầm tay này có công suất từ 700W đến 3000W, có khả năng khoét lỗ từ 30mm đến 300mm

B. Đây là loại máy khoan cầm tay thông thường được thiết kế với động cơ điện có chức năng đảo chiều để bắt vít, một số khác lại không có.

C. Đây là loại máy khoan có thể có hoặc không có chức năng đảo chiều. Máy khoan động lực có công suất hoạt động cao lên đến 1200W.  Loại máy này chủ yếu dùng để khoan tường, khoan những khối bê tông nhẹ…

D. Đây là loại máy khoan cầm tay chủ yếu được trang bị để khoan các vật liệu cứng như khoan bê tông…
Câu 28: Lỗi để xảy ra tai nạn lao động từ phía Người sử dụng lao động là do đâu?

A. Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân

B. Không thực hiện đúng quy trình làm việc an toàn

C. Không tham gia huấn luyện ATVSLĐ

D. Không tổ chức huấn luyện ATVSLĐ
Câu 29: Cường độ dòng điện xoay chiều đi qua cơ thể có trị số là bao nhiêu thì được coi là an toàn?

A. Từ 8mA đến dưới 70 mA.

B. Từ dưới 70mA.

C. Từ 8mA trở xuống.

D. Tất cả đều sai.
Câu 30: Chọn đáp án đúng. Trong cá phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng

A. Dòng điện đi từ chân qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là 4% dòng điện qua người.

B. Dòng điện đi tay qua tay thì phân lượng dòng điện qua tim là 33% dòng điện qua người.

C. Dòng điện đi từ tay trái qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là 0.4% dòng điện qua người.

D. Dòng điện đi từ tay phải qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là 6.7% dòng điện qua người.
Câu 31: Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao, là trách nhiệm của?

A. Bộ phận an toàn.

B. Người lao động.

C. Ban chấp hành công đoàn.

D. Người sử dụng lao động.
Câu 32: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chức năng của máy cắt.

A. Máy cắt là loại máy công cụ được sử dụng để cắt chia đoạn, cắt mép hoặc cắt tách đứt đầu đuôi của phần phôi, vật cán hay thành phẩm ban đầu.

B. Máy cắt là một thiết bị với một đầu mũi khoan dùng để khoan lỗ trên bề mặt vật liệu khác nhau. Thường dùng cho nghề mộc và kim khí

C. Máy cắt là một thiết bị điện cầm tay có thể được sử dụng cho một loạt các công việc khác nhau bao gồm cắt mài nhẵn, làm sạch và chà nhám bề mặt

D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 33: Trong các phát biểu sau đây. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Quá trình lao động: là thời gian người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, bao gồm cả lao động trong và ngoài giờ, thời gian đi công tác và quá trình đi về giữa nơi ở và nơi làm việc.

B. Tai nạn cũng được coi là tai nạn lao động: là tai nạn xảy ra đối với người lao động khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở hoặc tai nạn do những nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp rủi ro khác gắn liền với thực hiện các công việc nhiệm vụ lao động hoặc không xác định được người gây ra tai nạn xảy ra tại nơi làm việc.

C. Tai nạn lao động: là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

D. Bệnh nghề nghiệp: là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đến người lao động. Thời gian 10 – 15 năm mới bị bệnh nghề nghiệp.
Câu 34: Chọn đáp án sai.

A. Máy mài (đôi khi gọi là máy mài cạnh hoặc máy cắt đĩa) là một thiết bị điện cầm tay có thể được sử dụng cho một loạt các công việc khác nhau bao gồm cắt mài nhẵn, làm sạch và chà nhám bề mặt

B. Máy mài là một thiết bị với một đầu mũi khoan dùng để khoan lỗ trên bề mặt vật liệu khác nhau. Thường dùng cho nghề mộc và kim khí.

C. Máy mài góc nhỏ thường hoạt động ở tốc độ trên 10 000 rpm trong khi loại máy lớn hơn thường xoay với tốc độ từ 6000 đến 6500 rpm. Nói chung, với tốc độ nhanh hơn thì đĩa mài nhanh mòn hơn.

D. Những loại máy mài góc có kích thước đĩa khoảng 180 mm (7 inches) phù hợp với công việc mài dao, cắt cốt thép hoặc làm sạch gỉ sét. Đối với những công việc nặng hơn như cắt ống thép có đường kính lớn, thép dầm chữ I hoặc tấm lát lớn thì loại máy mài góc có kích thước đĩa cỡ 230 mm (9 inches) là phù hợp.
Câu 35: Chân giàn giáo khi lắp đặt cần?

A. Chỉ cần kê lót gạch ở dưới.

B. Chân đỡ phải có tấm lót, đặt chắc chắn trên nền đất cứng.

C. Đặt chỗ nào thuận tiện nhất.

D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 36: Khi vào công trường làm việc các bạn phải trang bị cơ bản các đồ bảo hộ an toàn lao động nào?

A. Quần áo BHLĐ, nón bảo hộ

B. Găng tay, Kiếng bảo hộ

C. Quần áo BHLĐ, nón bảo hộ, giày bảo hộ.

D. Đai bảo hộ, giày ủng, mặt nạ chống độ
Câu 37: Chọn đáp án đúng. Khi chữa cháy đám cháy xăng dầu ta thường sử dụng loại nào sau đây

A. Bình bọt MFZ
B. Bình bọt AB

C. Cát
D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 38: Bị rơi ngã khi làm việc trên giàn giáo trong trường hợp nào?

A. Bị trượt chân do bất cẩn.

B. Ván lót giàn giáo không đạt yêu cầu.

C. Không đeo dây bảo hộ.

D. Cả 3 câu trên điều đúng
Câu 39: Yếu tố nào không phải là yếu tố có hại?

A. Tiếng ồn
B. Nguồn điện

C. Vi sinh vật
D. Bụi
Câu 40: Chọn đáp án đúng. Cho hình vẽ sau, tư thế lao động nào tốt hơn cho người lao động
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A. Tư thế ngồi tốt hơn cho sức khỏe người lao động.

B. Hai tư thế đều tốt cho người lao động.

C. Tư thế đứng tốt hơn cho sức khỏe người lao động.

D. Hai tư thế đều có hại ngang nhau cho người lao động.

-----------------------------------------------

Đề thi đã được thông qua Khoa/Bộ môn!
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